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I. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CHI CỤC:  
· Dự lễ khai trương dịch vụ chuyển phát kết quả hồ sơ của CCTY.
· Lấy mẫu kiểm tra hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng LMLM tại xã Phú Mỹ Hưng – Củ Chi;
· Dự họp thành lập Đội kiểm tra liên ngành PCDB/GS-GC trên địa bàn thành phố;
· Tiếp tục thanh, kiểm tra công tác QLNN và trong lĩnh vực thú y đợt 1/2014;
· Họp Tổ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp;
· Dự Hội nghị giao ban “Nuôi trồng thuỷ sản và PCDB trên tôm nuôi nước lợ các tỉnh ven biển phía Nam” tại Kiên Giang;
· Nghe tổng hợp diễn biến của Trung Quốc trên biển Đông và Đối sách của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình hiện nay;
· Báo cáo kết quả thực hiện CT giống cây con chất lượng cao 6 tháng đầu năm 2014;
· Làm việc với Trường ĐHBK/ TPHCM về ứng dụng KHCN trong điều trị bò sữa;
· Họp với Trạm PCD,CĐXN về tiến độ chương trình bò sữa;
· Tổ chức Lễ kỷ niệm 103 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, phát động Hội thi, Hưởng ứng chương trình xây dựng NTM xã Tân Kiên-Bình Chánh;
· Nghe phổ biến tuyên truyền phòng chống vi rút HPV gây ung thư cổ tử cung đối với nữ.
II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH:

1. Tình hình dịch Cúm gia cầm trên thế giới và tại Việt Nam (tính đến ngày 5/6/2014):
Theo báo cáo cập nhật của WHO, trong tuần không phát sinh trường hợp trên người nhiễm cúm A/H5N1.
	STT
	QUỐC GIA
	2013
	2014
	GHI CHÚ

	
	
	SỐ NHIỄM
	SỐ CHẾT
	SỐ NHIỄM
	SỐ CHẾT
	

	1
	Bangladesh
	1
	1
	0
	0
	Tại Việt Nam, tính từ 2003 đến nay có 125 TH dương tính, trong đó có 64 ca tử vong.

	2
	Campuchia
	26
	14
	7
	3
	

	3
	Trung Quốc
	2
	2
	1
	0
	

	4
	Ai Cập
	4
	3
	2
	0
	

	5
	Indonesia
	3
	3
	1
	1
	

	6
	Việt Nam
	2
	1
	2
	2
	

	7
	Canada
	0
	0
	1
	1
	

	Tổng cộng
	38
	24
	14
	07
	


Về diễn biến tình hình nhiễm virus A/H7N9 tại trung Quốc, cập nhật báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đến nay ghi nhận từ đầu năm 2014 đến nay phát sinh 288 trường hợp (trong tuần WHO không cập nhật các trường hợp phát sinh mới) dương tính với virus Cúm A/H7N9 tại Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia và 15 tỉnh, thành phố thuộc Trung Quốc gồm: Quảng Đông, Chiết Giang, Quảng Tây, An Huy, Phúc Kiến, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hà Nam, Giang Tây, Sơn Đông, Hà Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Cát Lâm và Giang Tô.
2. Tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên cả nước: (Tính đến ngày 05/06/2014)
- Dịch bệnh LMLM: Trong không phát sinh gia súc mới mắc bệnh. Hiện nay cả nước có 01 tỉnh Yên Bái xảy ra dịch bệnh LMLM chưa qua 21 ngày.
So với cùng kỳ 2013 cả nước đã khống chế được dịch bệnh.
- Dịch bệnh Tai xanh (PRRS): Trong tuần không phát sinh thêm tỉnh mới xảy ra dịch bệnh. Hiện nay cả nước tạm thời khống chế dịch bệnh. 
So với cùng kỳ 2013 cả nước đã khống chế được dịch bệnh.
- Dịch bệnh Cúm gia cầm: Trong tuần không phát sinh tỉnh mới xảy ra dịch bệnh chưa qua 21 ngày. Hiện nay cả nước tạm thời khống chế dịch bệnh.
So với cùng kỳ 2013 cả nước đã khống chế được dịch bệnh.

3. Tình hình dịch tễ tại TP. Hồ Chí Minh:
· Trong tuần, phát hiện 01 hộ chăn nuôi bò lai Sind Nguyễn Ngọc Trường ấp Phú Lợi xã Phú Mỹ Hưng huyện Củ Chi, có 06 / 11 bò bệnh LMLM. Đây là hộ nằm cạnh hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Triền có heo và bò bị bệnh LMLM (đã qua 11 ngày).
· Kiểm tra dịch tễ 02 CSCN heo tại phường Bình Hưng Hòa và Tân Tạo quận Bình Tân, tình hình dịch tễ bình thường.
4. Công tác phòng chống dịch gia súc tại thành phố:
· Tiếp tục triển khai các hoạt động chuyên ngành qua các văn bản:
· Công điện 200/CĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người;
· Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;
· Nghị định 119/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi;
· Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
· Công điện 133/CĐ-TTg ngày 23/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm lây lan qua biên giới;
· Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Công thương về Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;
· Công văn 711/BNN-TY ngày 28/02/2014 của Bộ Nông nghiệp - PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm;
· Quyết định 210/QĐ-BNN-TY ngày 14/02/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm nguy hiểm có khả năng lây sang người;
· Hướng dẫn số 175/TY-DT ngày 12/02/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho chim cút;
· Công văn số 1446/UBND-CNN ngày 07/4/2014 của UBND TP.Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố.
· Công văn 1071/UBND-CNN ngày 13/03/2014 của UBND TP. Hồ Chí Minh về triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp để phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố.
· Thông báo số 114/TB-VP ngày 22/02/2014 của Văn phòng UBND thành phố về kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hứa Ngọc Thuận tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch bệnh thành phố;
· Công văn số 820/UBND-CNN ngày 25/02/2014 của UBND thành phố về việc triển khai Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến;
· Kế hoạch hành động số 769/KH-UBND ngày 20/02/2014 của UBND thành phố về ứng phó khẩn cấp với các chủng virus cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
· Chỉ thị 03/2014/CT-UBND ngày 08/02/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
· Công văn 286/UBND-VX ngày 20/1/2014 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cúm A/H7N9;
· Kế hoạch số 415/KH-CCTY ngày 07/5/2014 của Chi cục Thú y thành phố về phòng, chống bệnh Dại ở vật nuôi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2015;
· Quyết định 125/QĐ-CCTY ngày 17/4/2014 của Chi cục Thú y về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm dịch sản phẩm động vật đợt 1 năm 2014;
· Quyết định 126/QĐ-CCTY ngày 17/4/2014 của Chi cục Thú y về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực phòng chống dịch và quản lý kinh doanh thuốc thú y đợt 1 năm 2014;
· Quyết định số 127/QĐ-CCTY ngày 17/4/2014 của Chi cục Thú y về thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước và thực thi công vụ trong lĩnh vực thú y đợt 1 năm 2014; 
+ Kế hoạch 201/KH-CCTY ngày 06/03/2014 của Chi cục Thú y về tăng cường nhân sự trong việc phối hợp, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật khi xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

· Công văn 1476/CCTY-TTr ngày 30/12/2013 của Chi cục Thú y về việc triển khai thi hành Nghị định số 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC về an toàn thực phẩm;
· Công văn số 01/CCTY-PCD ngày 30/12/2013 của Chi cục Thú y Tp.HCM về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trước và sau tết Nguyên đán 2014.
5. Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại thành phố:
- Về kinh doanh gia cầm sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm: Phát hiện 34 điểm/16 chợ, khu vực/09 quận, huyện. Nhiều nhất tại Bình Chánh, Quận 9 và Hóc Môn. So với tuần 21/2014 tăng 02 điểm, cụ thể: Giảm tại Gò Vấp (01) và tăng tại Quận 9 (01), Bình Chánh (02).
- Về kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định: Phát hiện 13 điểm/08 chợ, khu vực/04 quận, huyện. Nhiều nhất tại Bình Chánh.
(đính kèm phụ lục 1 và 2)
6. Công tác phòng, chống vận chuyển, kinh doanh SPĐV trái phép:
* Trạm KDĐV Thủ Đức: Trong tuần, tổ liên ngành Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra phát hiện 11 trường hợp vi phạm hành chính trong vận chuyển động vật, sản phẩm động vật với số tiền phạt là 20.000.000 đồng. Tang vật VPHC gồm 886 con heo thịt, 730 con heo con, 16.052 kg phụ phẩm bò, 440 kg thịt bò, 14 kg sản phẩm chế biến và xử lý hủy 2.640 kg thịt gà, 108 kg thịt heo, 08 kg lòng heo.
- Xe tải biển số 60C-12541 vận chuyển 38 thùng xốp bên trong chứa 1.900kg thịt cút làm sẵn từ Đồng Nai về Long Bình, Châu Đốc, An Giang không giấy chứng nhận kiểm dịch, không bao bì, nhãn hiệu, thịt cút còn nguyên lòng. Chủ hàng đề nghị gửi lô hàng tại kho lạnh Hoàng Phi Quân để lấy mẫu xét nghiệm và kết quả là dương tính với Salmonella. Tổ công tác lập hồ sơ và xử lý tiêu hủy toàn bộ lô hàng theo quy định;
- Ngày 30/5/2014, ông Nguyễn Công Tự có trình phúc kiểm giấy CNKD số 1410987 do Chi cục thú y Đồng Nai cấp ngày 30/5/2014 có giá trị đến ngày 30/5/2014 cho lô hàng thịt gà pha lóc Bình Minh. Qua kiểm tra: lô hàng gồm da, đầu và xương gà, ngày đóng gói trên bao bì là 13/04/2014, 17/4/2014, 18/4/2014, lô hàng trên đã bốc mùi hôi, biến đổi màu sắc (xanh xám). Ông Nguyễn Công Tự đã viết đơn xin tiêu hủy lô hàng, Trạm đã đã lập hồ sơ xử phạt VPHC và xử lý tiêu hủy lô hàng trên.

* Trạm KDĐV An Lạc: Ngày 04/6/2014: Qua thông tin của người dân Phòng Thanh tra Pháp chế phối hợp với tổ công tác liên ngành Trạm Kiểm dịch động vật An Lạc và Đội CSGT An Lạc kiểm tra, phát hiện và xử lý VPHC xe khách CÚC TÙNG 79B-00051 vận chuyển 6.300 quả trứng gà đựng trong 06 thùng xốp. Toàn bộ trứng gà để lẫn trong trấu không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.
Trạm KDĐV An Lạc đã lập hồ sơ VPHC với số tiền phạt là 6.000.000 đồng và đề nghị ông Nguyễn Tiến Hưng, tài xế - đại diện chủ hàng thực hiện việc kiểm dịch lại lô hàng. Tuy nhiên ông Nguyễn Tiến Hưng đã có đơn xin thiêu hủy lô hàng và chịu trách nhiệm trả chi phí tiêu hủy theo quy định.
* Trạm Thú y Tân Bình: Trong tuần, Trạm Thú y Tân Bình phối hợp với Công an, UBND phường 10, 15 và Đoàn liên ngành phòng chống dịch Quận kiểm tra, xử lý vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm, sản phẩm động vật trái phép. Kết quả xử lý tiêu hủy 08 trường hợp với tang vật gồm 67 con gia cầm sống, 17 kg sản phẩm gia cầm. Ngoài ra trong tuần trạm đã lập biên bản xử phạt VPHC 01 trường hợp, tổng số tiền phạt 1.250.000 đồng, cụ thể hành vi vi phạm: không thực hiện quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với nơi bảo quản, kinh doanh sản phẩm động vật.
* Trạm Thú y Thủ Đức: Trong tuần, kết hợp với BCĐ. PCD phường Hiệp Bình Phước, phường Hiệp Bình chánh và phường Tam Bình, kiểm tra phát hiện 06 trường hợp vận chuyển, kinh doanh ĐV, SPĐV không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch, tang vật xử lý tiêu hủy gồm: 35 con gà sống, 40 con gà vịt giết mổ và 20 kg cút làm sẵn.
Ngoài ra, trong tuần trạm đã xử phạt VPHC 07 trường hợp về phương tiện vận chuyển SPĐV không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, khai báo không trung thực địa chỉ đến, không chấp hành tiêm phòng gia súc bắt buột; trốn tránh phúc kiểm tại các trạm kiểm dịch đầu mối giao thông trên tuyến đường đi. Tổng số tiền phạt: 8.250.000 đồng, tang vật gồm: 140 kg gà làm sẵn, 70 kg thịt bò, 40 kg thịt heo, 500 kg khô bò, 350 kg thịt hộp, 8 thùng gà lạnh và 41 con heo không tiêm phòng.
* Trạm Thú y Bình Tân: Trong tuần, tổ liên ngành Trạm thú y kết hợp với UBND, Công an phường An Lạc, An Lạc A, Bình Hưng Hòa: Xử lý 3 trường hợp kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch. Số tang vật gồm 59 con gà lông, 04 con vịt, 02 con chim bồ câu, 14 kg thịt gia cầm làm sẵn. Trạm thú y Bình Tân xử lý theo qui định.
* Trạm KDĐV Xuân Hiệp: Trong tuần, phối hợp với Đội CSGT Bình Triệu kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 1A, 1K phát hiện xử phạt 19 trường hợp VPHC và xử lý kỹ thuật với số tiền phạt là 49.500.000 đồng, tang vật gồm: 5.579 con gà hậu bị, 20 con gà thịt, 60 con + 342 kg thịt heo, 680 con heo thịt, 20 kg phụ phẩm bò, 762 kg phụ phẩm heo, 210 kg sản phẩm chế biến, 50 kg thịt bò, 62 con chim, 51 con gà vịt thịt, 467 kg chân trâu bò, 40 kg thịt dê, 150 quả trứng vịt lạt. Trong đó tang vật xử lý tiêu hủy gồm: 62 con chim, 51 con gà vịt thịt, 467 kg chân trâu bò, 40 kg thịt dê, 150 quả trứng vịt lạt.
* Trạm Thú y Củ Chi: Trong tuần, Đoàn kiểm tra liên ngành PCD cúm huyện Củ Chi, kiểm tra lưu động tình hình kinh doanh, vận chuyển ĐV- SPĐV, kết quả xử lý 02 trường hợp vận chuyển gia cầm không đúng quy định, tang vật gồm 03 con gà đá. Ngoài ra Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Củ Chi (Trạm Thú y, Phòng Kinh tế, Trung tâm Y tế dự phòng), kiểm tra tình hình kinh doanh SPĐV tại các chợ và cơ sở chế biến, kết quả xử lý 05 trường hợp kinh doanh SPĐV không đúng quy định, tang vật gồm 66 kg thịt gia cầm và 01 trường hợp kinh doanh và chế biến 540 kg xương bò không giấy CNKD, không rõ nguồn gốc. Đoàn kiểm tra bàn giao toàn bộ lô hàng trên cho Cty xử lý rác Đông Thạnh thực hiện tiêu hủy.

III. CÔNG TÁC KDĐV - KSGM & KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y:
1. Hoạt động 5 Trạm KDĐV:
	Đơn vị
	An Lạc
	H. Môn
	Thủ Đức
	V/Phú
	X.Hiệp
	Cao tốc
	T.cộng

	TB hơi (con)
	0
	140
	0
	0
	0
	0
	140

	TB tuột (con)
	39
	1.678
	112
	16
	75
	1.240
	3.159

	Heo hơi (con)
	3.296
	508
	3.881
	12.442
	20.479
	3.441
	44.047

	Heo bên (con)
	16.022
	637
	1.758
	129
	1.237
	19
	19.802

	GC sống (con)
	300
	17.180
	0
	210.672
	140.006
	28.599
	396.757

	GC tươi (con)
	101.345
	1.693
	155.201
	117.016
	210
	8.632
	384.097

	Trứng GC (quả)
	3.002.700
	613.500
	3.565.072
	5.355.755
	5.665.050
	8.342.090
	26.544.167

	SPCB (kg)
	4.195
	3.522
	46.241
	37.380
	11.800
	2.495
	105.633

	SPĐL (kg)
	13.500
	0
	10.509
	97.649
	0
	0
	121.658


2. Công tác KSGM- Kiểm tra VSTY-SPĐV:
· Số lượng KSGM heo
:
48.477

con
· Số lượng KSGM trâu, bò
:
167

con

· Số lượng KSGM gia cầm
:
411.265

con

· Cấp giấy CNKDSPĐV nội tỉnh
:
179.659

tờ
· Tiêu độc sát trùng
:
135.236

m2
· Tiêu độc PTVC
:
8.561

chiếc

3. Kết quả kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu:
Trong tuần số lượng sản phẩm đông lạnh nhập khẩu tại các đơn vị là: 2.330.689 kg. Số lượng sản phẩm đông lạnh nhập khẩu trong tuần tăng khoảng 49,40% so với cùng kỳ và tăng 6,57% so với tuần trước (tuần 21/2014), cụ thể như sau:

	Chủng loại
	Tuần 22/2013
	Tuần 21/2014
	Tuần 22/2014
	So sánh

	
	
	
	
	Cùng kỳ
	Tuần 22/2014

	Thịt trâu, bò
	375.526
	536.882
	665.459
	77,21%
	23,95%

	Thịt heo
	111.745
	100.778
	92.308
	-17,39%
	-8,40%

	Thịt gia cầm
	1.018.581
	1.342.195
	1.405.027
	37,94%
	4,68%

	Thịt dê cừu
	14.520
	10.642
	19.738
	35,94%
	85,48%

	Phụ phẩm GC
	5.878
	123.046
	93.673
	Tăng
	-23,87%

	Phụ phẩm heo
	30.451
	31.170
	31.160
	2,33%
	-0,03%

	PP trâu bò
	3.340
	42.298
	23.324
	Tăng
	-44,86%

	Tổng cộng
	1.560.041
	2.187.012
	2.330.689
	49,40%
	6,57%


4. Tình hình hoạt động 2 chợ đầu mối Bình Điền và Tân Xuân:
	Sản lượng thịt heo nhập chợ
	Tân Xuân
	Bình Điền

	
	Nguồn TP
	Nguồn tỉnh
	Nguồn TP
	Nguồn tỉnh

	T/cộng con/tuần
	28.925
	1.171
	747
	15.196

	BQ con/ngày
	4.299
	2.278

	Cấp giấy tờ/ngày
	4.343
	2.011


5. Tình hình biến động giá heo hơi, thịt heo và trứng trên địa bàn thành phố:


Tính đến ngày 6/6/2014, tình hình giá heo hơi, giá thịt heo tại chợ sỉ, giá thịt heo tại chợ lẻ, giá trứng gia cầm và giá trứng cút tương đối ổn định so với tuần trước (tuần 21/2014), cụ thể như sau:

· Giá heo hơi tại các trại: 54.000 - 55.000 đồng / kg;
· Giá heo hơi tại hộ dân dao động từ: 52.000 - 53.000 đồng / kg;

· Giá thịt heo tại chợ sỉ (heo mảnh): 67.000 - 68.000 đồng / kg;

· Giá thịt heo tại chợ lẻ (thịt ba rọi, đùi): 90.000 - 92.000 đồng / kg;

· Trứng gà: 14.000 - 15.000 đồng/chục quả, giá bán lẻ: 15.000 – 17.000 đồng/chục;
· Trứng vịt: 19.000 - 20.000 đồng/chục quả, giá bán lẻ: 22.000 – 23.000 đồng/chục;
· Trứng cút: 4.700 - 4.800 đồng / chục quả, giá bán lẻ: 5.000 – 5.200 đồng/chục;
Đồng thời so với cùng kỳ, giá heo hơi tăng tương đối khá từ 10.000 – 15.000 đồng/kg; giá thịt heo tại chợ sỉ tăng từ 12.000 – 13.000 đồng/kg và giá thịt heo tại chợ lẻ tăng từ 10.000 – 12.000 đồng/kg. Tuy nhiên, mặt hàng trứng gia cầm lại giảm so với cùng kỳ năm 2013, cụ thể là trứng gà giảm từ 7.000 – 8.000 đồng/chục; trứng vịt giảm từ 10.000 – 11.000 đồng/chục và giá trứng cút tương đương so với cùng kỳ.

Nguồn thông tin được ghi nhận từ các đơn vị: Chợ đầu mối Bình Điền, Tân Xuân; Trạm Thú y Củ Chi, Gò Vấp, Quận 5 và Quận 6.
IV. CÔNG TÁC XỬ PHẠT VPHC, XỬ LÝ KỸ THUẬT:
1.  Xử lý vi phạm hành chính: Trong tuần Thanh tra tiếp nhận 67 hồ sơ do các đơn vị chuyển về, ban hành 67 quyết định XPVPHC với tổng tiền phạt 120.860.000 đồng.

* Xử lý kỹ thuật tại các CSGM và Thị trường:

Trong hoạt động kiểm tra, xử lý, xử phạt các đối tượng vi phạm trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn, một số đối tượng bỏ hàng, không nhìn nhận sản phẩm của mình để không bị xử lý, phạt tiền, do đó các đơn vị trực thuộc đã tiến hành thu gom và tiêu hủy theo quy định (không xử phạt), với số trường hợp và tang vật được thực hiện trong tuần 22 như sau:

* Tại các CSGM:

· Hủy: 3.449 kg phụ phẩm heo, 353 con gà chết xe tại CSGM An Nhơn.
· Xử lý nhiệt: 81 con heo (Vissan: 38 con, CSGM TT Hóc Môn: 05 con, CSGM Nam Phong: 27 con và CSGM An Hạ: 11 con).

* Tại các cơ sở KD trứng: 

Hủy: 24.456 quả trứng gia cầm và 536 quả trứng cút tại cơ sở kinh doanh trứng quận 2, 5, 7, 8, 12, Bình Chánh, Bình Tân, Hóc Môn và Nhà Bè.
* Trên thị trường: 

· Đối với gia súc - SPGS:

Các đơn vị phát hiện, xử lý 07 trường hợp kinh doanh SPĐV không đạt tiêu chuẩn vệ sinh tại Quận 2: 02, Quận 12: 01, Quận 9: 01, Củ Chi: 01, Hóc Môn: 01. Tang vật vi phạm: 224 kg thịt và 08 kg phụ phẩm heo, 131 kg thịt và 540 kg phụ phẩm bò, 34 con heo sữa thịt, 01 kg thịt thỏ, 32 kg sản phẩm chế biến (khối lượng khoảng 1.038 kg).

- Đối với gia cầm - SPGC: 
Các đơn vị phối hợp ban ngành, chính quyền địa phương phát hiện 121 trường hợp. Tang vật gồm: 459 con gà sống (trong đó có 131 con gà đá), 48 con vịt sống, 22 con và 127 kg thịt gà, 18 con và 42 kg thịt vịt, 13 kg phụ phẩm gia cầm, 20 con chim, 3.600 quả trứng gia cầm, 3.500 quả trứng cút (khối lượng khoảng 1.560 kg).
Tình hình tịch thu tiêu hủy gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép tập trung nhiều nhất tại Tân Bình: 67 con gia cầm sống, 21 kg gia cầm làm sẵn; Bình Tân: 4.580 quả trứng gia cầm, 63 con gia cầm sống, 14 kg gia cầm làm sẵn, 02 con chim; Quận 12: 12.619 quả trứng gia cầm, 62 con gia cầm sống, 10 kg gia cầm làm sẵn, 08 con chim; Củ Chi: 1.290 quả trứng gia cầm, 58 con gia cầm sống, 81 kg gia cầm làm sẵn, 04 con chim; Tân Phú: 54 con gia cầm sống.
V. CÔNG TÁC THÚ Y THỦY SẢN:

Công tác kiểm dịch và xử lý dịch bệnh thủy sản:
1. Công tác kiểm dịch nhập tôm giống:

	QH
	Kiểm dịch tôm giống nhập
	So sánh
cùng kỳ

(%)

	
	Năm 2013
	Năm 2014
	

	
	Lũy tiến 
(triệu con)
	Số

lô
	SL
(triệu con)
	Nguồn gốc
	Lũy tiến

(triệu con)
	

	NB
	63,75
	0
	0
	
	27,50
	-56,86

	CG
	178,08
	11
	20,09
	KH, NT, BT, BRVT
	183,83
	3,22

	TC
	 241,83
	11
	  20,09
	
	 211,33
	-12,61


2. Công tác kiểm dịch xuất tôm giống:

	QH
	Kiểm dịch tôm giống xuất
	So sánh
cùng kỳ

(%)

	
	Năm 2013
	Năm 2014
	

	
	Lũy tiến (triệu con)
	Số

lô
	SL 
(triệu con)
	Nơi đến
	Lũy tiến

(triệu con)
	

	NB
	58,12
	2
	0,60
	Cần Giờ, LA
	27,80
	-52,16

	CG
	146,58
	10
	3,64
	CG, S.Trăng
	143,92
	-1,81

	TC
	204,7
	12
	   4,24
	
	 171,72
	-16,11


3. Tình hình xử lý dịch bệnh:
	Huyện
	Năm 2013
	Năm 2014
	SS cùng kỳ (%)

	
	Lũy tiến số hộ
	Diện tích (ha)
	Trong tuần
	Lũy tiến số hộ
	Diện tích (ha)
	Lũy tiến số hộ
	Diện tích (ha)

	Nhà Bè
	22
	14,14
	0
	9
	5,82
	-59,09
	-58,84

	Cần Giờ
	42
	21,67
	1
	99
	69,25
	135,71
	189,50

	Cộng
	64
	35,81
	1
	108
	75,07
	68,75
	97,24


VI. CÔNG TÁC THÚ Y TẠI 06 XÃ NÔNG THÔN MỚI:

Tại các xã nông thôn mới, tập trung tổng hợp và gút số liệu tiêm phòng đợt I/2014 đối với LMLM và PRRS (đính kèm phụ lục 3). 
CHI CỤC THÚ Y TP. HỒ CHÍ MINH
PHỤ LỤC

(Đính kèm báo cáo tuần 22/2014)

Phụ lục 1: Tình hình các điểm kinh doanh gia cầm sống:

	Stt
	Tổng số điểm KDGC sống trái phép
	T.21
	T.22
	KV-
CHỢ

	
	Q/H
	32
	34
	16

	1
	Quận 1
	0
	0
	0

	2
	Quận 2
	1
	1
	1

	3
	Quận 3
	0
	0
	0

	4
	Quận 4
	0
	0
	0

	5
	Quận 5
	0
	0
	0

	6
	Quận 6
	0
	0
	0

	7
	Quận 7
	0
	0
	0

	8
	Quận 8
	3
	3
	2

	9
	Quận 9
	6
	7
	3

	10
	Quận 10
	0
	0
	0

	11
	Quận 11
	0
	0
	0

	12
	Quận 12
	1
	1
	1

	13
	B.Chánh
	9
	11
	3

	14
	B.Tân
	1
	1
	1

	15
	B.Thạnh
	0
	0
	0

	16
	Cần Giờ
	0
	0
	0

	17
	Củ Chi
	0
	0
	0

	18
	Gò Vấp
	1
	0
	0

	19
	Hóc Môn
	6
	6
	3

	20
	Nhà Bè
	1
	1
	1

	21
	P.Nhuận
	0
	0
	0

	22
	T.Bình
	3
	3
	1

	23
	Tân Phú
	0
	0
	0

	24
	Thủ Đức
	0
	0
	0

	Tổng số điểm KD SPGC không bao bì, không rõ nguồn gốc
	14
	13
	8

	1
	Quận 1
	0
	0
	0

	2
	Quận 2
	0
	0
	0

	3
	Quận 3
	0
	0
	0

	4
	Quận 4
	0
	0
	0

	5
	Quận 5
	0
	0
	0

	6
	Quận 6
	0
	0
	0

	7
	Quận 7
	0
	0
	0

	8
	Quận 8
	0
	0
	0

	9
	Quận 9
	0
	0
	0

	10
	Quận 10
	2
	2
	2

	11
	Quận 11
	0
	0
	0

	12
	Quận 12
	0
	0
	0

	13
	B.Chánh
	9
	8
	3

	14
	B.Tân
	0
	0
	0

	15
	B.Thạnh
	1
	1
	1

	16
	Cần Giờ
	0
	0
	0

	17
	Củ Chi
	0
	0
	0

	18
	Gò Vấp
	0
	0
	0

	19
	Hóc Môn
	0
	0
	0

	20
	Nhà Bè
	0
	0
	0

	21
	P.Nhuận
	0
	0
	0

	22
	T.Bình
	0
	0
	0

	23
	Thủ Đức
	2
	2
	2

	24
	Tân Phú
	0
	0
	0


Phụ lục 2: Bảng chi tiết tình hình kinh doanh GC - SPGC không đúng quy định:

	Tổng số điểm KDGC sống trái phép
	T.21
	T.22
	KV-
CHỢ

	Q/H
	Địa điểm
	32
	34
	16

	Quận 2
	 
	1
	1
	1

	1
	Khu vực cầu Mỹ Thủy
	1
	1
	1

	Quận 8
	 
	3
	3
	2

	1
	Đường Phạm Hùng, P4
	 
	1
	1

	2
	Đường 36m vào chợ Bình Điền, P.7
	3
	2
	1

	Quận 9
	 
	6
	7
	3

	1
	Đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B
	2
	3
	1

	2
	Đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A
	2
	2
	1

	3
	Đường 154- khu vực chợ Tân Phú
	2
	2
	1

	Quận 12
	 
	1
	1
	1

	1
	Chợ lề đườngTMT 13 ,K P 6, phường Trung Mỹ Tây
	1
	1
	1

	B.Chánh
	 
	9
	11
	3

	1
	Chợ tự phát đường Liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh Lộc B
	7
	7
	1

	2
	Đối diện chợ Bà Lát, Tỉnh Lộ 10, xã Lê Minh Xuân
	 
	2
	1

	3
	Hương lộ 80 Vĩnh Lộc A, B
	2
	2
	1

	B.Tân
	 
	1
	1
	1

	1
	Phạm Đăng Giản (Bình Hưng Hòa)
	1
	1
	1

	Gò Vấp
	 
	1
	0
	0

	1
	Chợ lề đường 59 Thạch Đà P14 Gò Vấp
	1
	 
	 

	Hóc Môn
	 
	6
	6
	3

	1
	Cầu Rạch Tra, Đông Thạnh
	3
	3
	1

	2
	Cầu Dừa, Đông Thạnh
	1
	1
	1

	3
	Cầu Trần Quang Cơ, Đông Thạnh
	2
	2
	1

	Nhà Bè
	 
	1
	1
	1

	1
	Chợ Thị Trấn Nhà Bè
	1
	1
	1

	T.Bình
	 
	3
	3
	1

	1
	Đường Đinh Điền, P2
	3
	3
	1

	Tổng số điểm KD SPGC không bao bì, không rõ nguồn gốc
	14
	13
	8

	Quận 8
	 
	0
	0
	0

	1
	Đường 36m vào chợ Bình Điền
	 
	 
	 

	2
	Chợ Nam Hải
	 
	 
	 

	Quận 10
	 
	2
	2
	2

	1
	Chợ phường 10
	1
	 
	 

	2
	Chợ phường 14
	 
	1
	1

	3
	Chợ Hoà Hưng
	 
	1
	1

	4
	Chợ Nhật Tảo
	1
	 
	 

	B.Chánh
	 
	9
	8
	3

	1
	Chợ tự phát đường liên ấp 1, 2, 3 xã Vĩnh Lộc B
	4
	4
	1

	2
	Khu vực xung quanh chợ Bình Chánh, đường QL1A, ấp 4, xã Bình Chánh
	2
	1
	1

	3
	Chợ Lê Minh Xuân 1
	3
	3
	1

	B.Thạnh
	 
	1
	1
	1

	1
	Khu đường Trục phường 13, quận Bình Thạnh
	1
	 
	 

	2
	Lề đường chợ Văn Thánh
	 
	1
	1

	3
	Chợ lề đường Văn Thánh 
	 
	 
	 

	Cần Giờ
	 
	0
	0
	0

	1
	Bình Khánh
	 
	 
	 

	2
	Chợ Căn Cứ
	 
	 
	 

	3
	Chợ Thạch Đà, P.14
	 
	 
	 

	Thủ Đức
	 
	2
	2
	2

	1
	Lề đường Hiệp Bình, KP7, KP8, P.Hiệp Bình Chánh
	1
	1
	1

	2
	Chợ Khiết Tâm, phường Bình Chiểu
	1
	1
	1


Phụ lục 3: Tiến độ tiêm phòng tại các xã xây dựng nông thôn mới

1. Tiêm phòng LMLM, DTH, Dại
	Stt
	Xã NTM
	LMLM heo
	LMLM TBò
	Dại

	
	
	TĐKT
	Liều tiêm
	%

TĐKT
	TĐKT
	Liều tiêm
	%

TĐKT
	TĐKT
	Liều tiêm
	%

TĐKT

	Bình Chánh
	53.058
	38.165
	71,93
	9.446
	7.092
	75,08
	21.324
	16.095
	75,48

	1
	An Phú Tây
	125
	100
	80,00
	101
	80
	79,21
	625
	620
	99,20

	2
	Bình Chánh
	1.260
	1.000
	79,37
	131
	120
	91,60
	670
	394
	58,81

	3
	Bình Hưng
	758
	789
	104,09
	434
	100
	23,04
	1.507
	1.080
	71,67

	4
	Bình Lợi
	1.645
	1.391
	84,56
	45
	22
	48,89
	858
	720
	83,92

	5
	Đa Phước
	477
	502
	105,24
	236
	37
	15,68
	717
	590
	82,29

	6
	Hưng Long
	422
	442
	104,74
	190
	128
	67,37
	1.022
	955
	93,44

	7
	Lê Minh Xuân
	1.683
	1.440
	85,56
	276
	140
	50,72
	2.264
	1.494
	65,99

	8
	Phạm Văn Hai
	4.020
	3.261
	81,12
	206
	170
	82,52
	1.473
	1.200
	81,47

	9
	Phong Phú
	533
	435
	81,61
	33
	33
	100,00
	803
	350
	43,59

	10
	Quy Đức
	409
	344
	84,11
	71
	22
	30,99
	997
	860
	86,26

	11
	Tân Kiên
	1.199
	991
	82,65
	244
	186
	76,23
	1.299
	963
	74,13

	12
	Tân Nhựt
	3.005
	2.648
	88,12
	249
	198
	79,52
	1.938
	1.243
	64,14

	13
	Tân Quý Tây
	377
	257
	68,17
	368
	147
	39,95
	983
	978
	99,49

	14
	Vĩnh Lộc A
	24.751
	15.233
	61,54
	4.981
	4.031
	80,93
	3.153
	2.800
	88,80

	15
	Vĩnh Lộc B
	12.394
	9.332
	75,29
	1.881
	1.678
	89,21
	3.015
	1.848
	61,29

	Nhà Bè
	6.228
	5.982
	95,05
	183
	150
	81,97
	4.261
	3.977
	93,33

	1
	Hiệp Phước
	1.344
	1.363
	101,41
	22
	14
	63,64
	859
	800
	93,13

	2
	Long Thới
	647
	700
	108,19
	30
	26
	86,67
	523
	500
	95,60

	3
	Nhơn Đức
	2.623
	2.300
	87,69
	16
	16
	100
	726
	700
	96,42

	4
	Phú Xuân
	566
	619
	109,36
	25
	20
	80,00
	778
	677
	87,02

	5
	Phước Kiển
	804
	783
	97,39
	71
	58
	81,69
	838
	800
	95,47

	6
	Phước Lộc
	244
	217
	88,93
	19
	16
	84,21
	537
	500
	93,11

	Cần Giờ
	2.436
	2.229
	91,50
	392
	24
	6,12
	3.307
	2.607
	78,83

	1
	An Thới Đông
	878
	800
	91,12
	
	
	
	795
	500
	62,89

	2
	Bình Khánh 
	491
	450
	91,65
	12
	10
	83,33
	774
	700
	90,44

	3
	Long Hòa
	768
	704
	91,67
	4
	4
	100
	710
	550
	77,46

	4
	Lý Nhơn
	78
	75
	96,15
	376
	10
	2,66
	552
	498
	90,22

	5
	Tam Thôn Hiệp
	221
	200
	90,50
	
	
	
	258
	159
	61,63

	6
	Thạnh An
	
	
	
	
	
	
	218
	200
	91,74

	Hóc Môn
	37.098
	30.315
	81,72
	29.902
	26.651
	89,13
	15.905
	15.869
	99,77

	1
	Bà Điểm
	1.023
	870
	85,04
	1.232
	1.022
	82,95
	1.859
	1.858
	99,95

	2
	Đông Thạnh
	7.336
	6.189
	84,36
	8.510
	7.413
	87,11
	2.332
	2.330
	99,91

	3
	Nhị Bình
	9.647
	6.643
	68,86
	1.693
	1.528
	90,25
	1.070
	1.067
	99,72

	4
	Tân Hiệp
	1.236
	1.057
	85,52
	1.569
	1.490
	94,96
	1.863
	1.840
	98,77

	5
	Tân Thới Nhì
	3.352
	3.153
	94,06
	1.164
	1.028
	88,32
	1.263
	1.262
	99,92

	6
	Tân Xuân
	761
	623
	81,87
	1.759
	1.580
	89,82
	1.047
	1.047
	100

	7
	Thới Tam Thôn
	2.291
	2.010
	87,73
	4.571
	4.332
	94,77
	1.350
	1.350
	100

	8
	Trung Chánh
	102
	115
	112,75
	845
	703
	83,20
	1.101
	1.098
	99,73

	9
	X. Thới Đông
	629
	531
	84,42
	913
	778
	85,21
	916
	913
	99,67

	10
	Xuân Th. Sơn
	2.079
	1.827
	87,88
	2.398
	2.116
	88,24
	1.029
	1.029
	100

	11
	X. Th Thượng
	8.642
	7.297
	84,44
	5.248
	4.661
	88,81
	2.075
	2.075
	100

	Củ Chi
	162.366
	133.104
	81,98
	88.687
	75.485
	85,11
	23.932
	1.179
	4,93

	1
	An Nhơn Tây
	5.980
	5.089
	85,10
	5.656
	5.000
	88,40
	1.422
	0
	0,00

	2
	An Phú
	12.856
	11.350
	88,29
	5.373
	4.510
	83,94
	1.173
	200
	17,05

	3
	Bình Mỹ
	6.561
	5.625
	85,73
	2.798
	2.585
	92,39
	1.478
	0
	0,00

	4
	Hòa Phú
	2.602
	2.475
	95,12
	3.941
	3.350
	85,00
	835
	0
	0,00

	5
	Nhuận Đức 
	19.748
	16.185
	81,96
	3.512
	2.400
	68,34
	1.346
	0
	0,00

	6
	Phạm Văn Cội
	6.649
	5.450
	81,97
	775
	630
	81,29
	971
	0
	0,00

	7
	Phú Hòa Đông
	11.611
	10.525
	90,65
	4.851
	4.325
	89,16
	1.851
	200
	10,80

	8
	Phú Mỹ Hưng
	7.825
	5.255
	67,16
	3.196
	2.580
	80,73
	493
	0
	0,00

	9
	Phước Hiệp
	5.631
	3.825
	67,93
	2.443
	1.970
	80,64
	1.119
	13
	1,16

	10
	Phước Thạnh 
	2.708
	2.200
	81,24
	3.707
	3.010
	81,20
	859
	0
	0,00

	11
	Phước Vĩnh An
	4.415
	4.000
	90,60
	2.782
	2.260
	81,24
	879
	0
	0,00

	12
	Tân An Hội
	5.791
	4.550
	78,57
	3.663
	3.010
	82,17
	1.634
	100
	6,12

	13
	Tân Phú Trung
	8.705
	7.800
	89,60
	4.567
	3.900
	85,40
	1.318
	0
	0,00

	14
	T. Thạnh Đông 
	22.989
	15.450
	67,21
	21.213
	18.860
	88,91
	2.047
	316
	15,44

	15
	Tân Thạnh Tây
	3.708
	2.975
	80,23
	5.093
	4.295
	84,33
	558
	0
	0,00

	16
	Tân Thông Hội
	5.637
	5.000
	88,70
	2.416
	1.975
	81,75
	1.796
	0
	0,00

	17
	Thái Mỹ
	11.466
	9.850
	85,91
	2.418
	2.005
	82,92
	1.071
	0
	0,00

	18
	Trung An 
	4.448
	4.150
	93,30
	4.939
	4.090
	82,81
	1.233
	200
	16,22

	19
	Trung Lập Hạ 
	5.617
	4.850
	86,35
	1.733
	1.540
	88,86
	903
	0
	0,00

	20
	T. L. Thượng
	7.419
	6.500
	87,61
	3.611
	3.190
	88,34
	946
	150
	15,86


2. Tiêm phòng PRRS:
	Xã NTM
	Số hộ CN
	Số hộ TP
	Tổng đàn
	Số gia súc TP
	Tự tiêm
	Tỷ lệ TP/đợt

(%)

	
	
	Trong tuần
	Lũy tiến
	
	Trong tuần
	Lũy

tiến
	
	

	B.Chánh
	1.064
	  65
	567
	53.058
	1.190
	14.552
	   0
	27,43

	An Phú Tây
	10
	3
	7
	125
	17
	97
	
	77,60

	Bình Chánh
	20
	4
	15
	1.260
	40
	520
	
	41,27

	Bình Hưng
	29
	3
	21
	758
	29
	658
	
	86,81

	Bình Lợi
	62
	3
	36
	1.645
	30
	659
	
	40,06

	Đa Phước
	32
	5
	19
	477
	90
	350
	
	73,38

	Hưng Long
	23
	0
	15
	422
	0
	386
	
	91,47

	Lê Minh Xuân
	39
	0
	20
	1.683
	0
	560
	
	33,27

	Phạm Văn Hai
	52
	13
	41
	4.020
	420
	2.200
	
	54,73

	Phong Phú
	29
	2
	23
	533
	11
	312
	
	58,54

	Quy Đức
	23
	3
	18
	409
	40
	270
	
	66,01

	Tân Kiên
	27
	0
	10
	1.199
	0
	144
	
	12,01

	Tân Nhựt
	165
	15
	119
	3.005
	200
	1.760
	
	58,57

	Tân Quý Tây
	25
	0
	11
	377
	0
	244
	
	64,72

	Vĩnh Lộc A
	313
	10
	116
	24.751
	250
	3.215
	
	12,99

	Vĩnh Lộc B
	215
	4
	96
	12.394
	63
	3.177
	
	25,63

	Nhà Bè
	240
	14
	189
	6.228
	300
	5.777
	
	88,50

	Hiệp Phước
	53
	6
	47
	1.344
	100
	1.400
	
	104,17

	Long Thới
	19
	0
	16
	647
	0
	600
	
	92,74

	Nhơn Đức
	99
	8
	65
	2.623
	200
	2.100
	
	80,06

	Phú Xuân
	31
	0
	29
	566
	0
	677
	
	119,61

	Phước Kiển
	28
	0
	25
	804
	0
	737
	
	91,67

	Phước Lộc
	10
	0
	7
	244
	0
	263
	
	107,79

	Cần Giờ
	119
	41
	79
	2.436
	698
	1.874
	
	76,93

	An Thới Đông
	35
	10
	21
	878
	200
	590
	
	67,20

	Bình Khánh 
	31
	13
	18
	491
	200
	410
	
	83,50

	Long Hòa
	38
	8
	27
	768
	178
	674
	
	87,76

	Lý Nhơn
	8
	7
	7
	78
	70
	70
	
	89,74

	Tam Thôn Hiệp
	7
	3
	6
	221
	50
	130
	
	58,82

	Hóc Môn
	850
	92
	798
	37.098
	1883
	30.315
	
	28,99

	Bà Điểm
	51
	6
	42
	1.023
	121
	870
	
	85,04

	Đông Thạnh
	162
	13
	158
	7.336
	320
	6.189
	
	84,36

	Nhị Bình
	146
	24
	126
	9.647
	561
	6.643
	
	68,86

	Tân Hiệp
	43
	0
	44
	1.236
	0
	1.057
	
	85,52

	Tân Thới Nhì
	47
	0
	45
	3.352
	0
	3.153
	
	94,06

	Tân Xuân
	18
	5
	17
	761
	150
	623
	
	81,87

	Thới Tam Thôn
	63
	3
	63
	2.291
	20
	2.010
	
	87,73

	Trung Chánh
	14
	0
	14
	102
	0
	115
	
	112,75

	X. Thới Đông
	23
	1
	23
	629
	25
	531
	
	84,42

	Xuân Thới Sơn
	53
	8
	48
	2.079
	116
	1.827
	
	87,88

	X. Th. Thượng
	230
	32
	218
	8.642
	570
	7.297
	
	84,44

	Củ Chi
	4.579
	316
	1.711
	162.366
	8.200
	50.400
	0
	31,04

	An Nhơn Tây
	158
	17
	50
	5.980
	650
	1.850
	
	30,94

	An Phú
	275
	25
	90
	12.856
	925
	3.090
	
	24,04

	Bình Mỹ
	117
	0
	71
	6.561
	0
	2.300
	
	35,06

	Hòa Phú
	114
	9
	37
	2.602
	200
	1.100
	
	42,28

	Nhuận Đức 
	334
	17
	68
	19.748
	464
	2.300
	
	11,65

	Phạm Văn Cội
	376
	30
	116
	6.649
	700
	3.500
	
	52,64

	Phú Hòa Đông
	334
	28
	136
	11.611
	740
	3.810
	
	32,81

	Phú Mỹ Hưng
	160
	19
	84
	7.825
	840
	2.400
	
	30,67

	Phước Hiệp
	108
	10
	36
	5.631
	220
	970
	
	17,23

	Phước Thạnh 
	119
	11
	53
	2.708
	230
	1.400
	
	51,70

	Phước Vĩnh An
	163
	5
	22
	4.415
	100
	350
	
	7,93

	Tân An Hội
	239
	5
	44
	5.791
	127
	1.300
	
	22,45

	Tân Phú Trung
	185
	10
	101
	8.705
	200
	2.800
	
	32,17

	T. Thạnh Đông 
	839
	52
	266
	22.989
	1.100
	7.600
	
	33,06

	Tân Thạnh Tây
	206
	22
	69
	3.708
	534
	2.100
	
	56,63

	Tân Thông Hội
	155
	8
	68
	5.637
	210
	1.700
	
	30,16

	Thái Mỹ
	261
	29
	159
	11.466
	560
	4.130
	
	36,02

	Trung An 
	144
	3
	83
	4.448
	60
	2.250
	
	50,58

	Trung Lập Hạ 
	187
	9
	85
	5.617
	140
	2.650
	
	47,18

	T. L. Thượng
	105
	7
	73
	7.419
	200
	2.800
	
	37,74
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